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(Cho biết: H = 1, O = 16, K = 39, Fe = 56, Cl = 35,5, S = 32, Na = 23, P=31, C=12, N=14, Zn= 65)
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm) (Ghi vào bài làm chữ cái đầu của đáp án đúng)
Câu 1: Một viên chloramin B (C6H5ClNNaO2S) 0,25 gam dùng để khử khuẩn 25 lít nước. Tính nồng độ mol của chloramin B có trong 25 lít nước.

A. 4,86.10-5M
B. 8,68.10-5M
C. 4,68.10-5M
D. 8,86.10-5M
Câu 2: Nồng độ mol của dung dịch cho biết:

A. số gam dung môi có trong 100 gam dung dịch.

B. số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

C. số mol chất tan có trong một lít dung dịch.

D. số mol chất tan có trong dung dịch.
Câu 3: Điền vào chỗ trống: "Acid là những ... trong phân tử có nguyên tử ... liên kết với gốc acid. Khi tan trong nước, acid tạo ra ion ..."

A. hợp chất, hydrogen, H+
B. đơn chất, hydroxide, OH−

C. đơn chất, hydrogen, OH−
D. hợp chất, hydroxide, H+
Câu 4: Phản ứng thu nhiệt là phản ứng trong đó:

A. các chất phản ứng truyền nhiệt cho môi trường.

B. các chất sản phẩm nhận nhiệt từ các chất phản ứng.

C. hỗn hợp phản ứng nhận nhiệt từ môi trường.

D. các chất sản phẩm truyền nhiệt cho môi trường.
Câu 5: Trong số những chất có công thức hoá học dưới đây, chất nào có khả năng làm cho quì tím đổi màu đỏ?

A. HNO3
B. NaOH
C. Ca(OH)2
D. NaCl
Câu 6: Khối lượng mol của chất X là bao nhiêu, biết rằng 0,4 mol chất này có khối lượng là 23,4 gam.

A. 86.5g/mol
B. 68,5 g/mol
C. 55,8 g/mol
D. 58,5 g/mol
Câu 7: Hai thỏi copper (đồng) có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng vào nước, một thỏi được nhúng vào dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Archimedes lớn hơn? Vì sao?

A. Thỏi copper (đồng)  ở trong dầu chịu lực đẩy Archimedes lớn hơn vì trọng lượng riêng của dầu lớn hơn trọng lượng riêng của nước.

B. Thỏi copper (đồng)  ở trong nước chịu lực đẩy Archimedes lớn hơn vì trọng lượng riêng của nước lớn hơn trọng lượng riêng của dầu.

C. Thỏi copper (đồng)  ở trong nước chịu lực đẩy Archimedes nhỏ hơn vì trọng lượng riêng của nước lớn hơn trọng lượng riêng của dầu.

D. Lực đẩy Archimedes tác dụng lên hai thỏi như nhau vì cả hai thỏi cùng chiếm trong chất lỏng một thể tích như nhau.
Câu 8: Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại vì:

A. việc hút mạnh đã làm bẹp hộp.

B. áp suất bên trong hộp tăng lên làm cho hộp bị biến dạng.

C. áp suất bên trong hộp giảm, áp suất khí quyển ở bên ngoài hộp lớn hơn làm nó bẹp.

D. khi hút mạnh làm yếu các thành hộp làm hộp bẹp đi.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây về khối lượng riêng là đúng?

A. Công thức tính khối lượng riêng là D = m.V.

B. Nói khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 có nghĩa là 1 cm3 sắt có khối lượng 7800 kg.

C. Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.

D. Khối lượng riêng bằng trọng lượng riêng.
Câu 10: Điền vào chỗ trống: "Base là những ... trong phân tử có nguyên tử kim loại liên kết với nhóm ... . Khi tan trong nước, base tạo ra ion ..."

A. hợp chất, hydrogen, H+
B. đơn chất, hydroxide, H+

C. đơn chất, hydrogen, OH−
D. hợp chất, hydroxide, OH−
Câu 11: Phản ứng hóa học là gì?

A. Quá trình kết hợp các đơn chất thành hợp chất.

B. Là quá trình phân hủy chất ban đầu thành nhiều chất.

C. Sự trao đổi của hai hay nhiều chất ban đầu để tạo chất mới.

D. Quá trình biến đổi chất này thành chất khác.
Câu 12: Áp lực là:

A. lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

B. lực ép có phương song song với mặt bị ép.

C. lực ép có phương tạo với mặt bị ép một góc bất kì.

D. lực ép có phương trùng với mặt bị ép.
Câu 13: Hòa tan đường vào nước là:

A. phản ứng thu nhiệt.
B. sự biến đổi vật lí.

C. phản ứng hóa học.
D. phản ứng tỏa nhiệt.
Câu 14: Khối lượng mol chất là:

A. là khối lượng ban đầu của chất đó

B. bằng 6.1023

C. là khối lượng tính bằng gam của NA nguyên tử hoặc phân tử chất đó

D. là khối lượng sau khi tham gia phản ứng hóa học
Câu 15: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không do áp suất khí quyển gây ra?

A. Một cốc đựng đầy nước được đậy bằng miếng bìa khi lộn ngược cốc thì nước không chảy ra ngoài.

B. Con người có thể hít không khí vào phổi.

C. Chúng ta khó rút chân ra khỏi bùn.

D. Vật rơi từ trên cao xuống.
Câu 16: Dung dịch nào dưới đây có pH > 7?

A. NaOH.
B. H2SO4.
C. NaCl.
D. HNO3.
Câu 17: Nhãn ghi tên trên các lọ hóa chất cần có yêu cầu gì?

A. Không cần nhãn ghi tên

B. Rõ chữ và đúng theo từng loại hóa chất

C. Không có yêu cầu gì, chỉ cần dán nhãn là được

D. Ghi tắt hoặc kí hiệu ngắn gọn
Câu 18: Hoàn thành phương trình sau: KOH + ...?... → K2SO4 + H2O

A. KOH + H2SO4 → K2SO4 +  H2O
B. 2KOH + SO4 → K2SO4 +  2H2O

C. 2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O
D. KOH  +  SO4  → K2SO4  + H2O
Câu 19: Khi cho Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thì xảy ra phản ứng hoá học như sau:
Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2
Sau phản ứng thu được 0,02 mol MgSO4. Tính thể tích khí H2 thu được ở 250C, 1 bar.

A. 0,3472 lít
B. 0,5498 lít
C. 0,6784 lít
D. 0,4598 lít
Câu 20: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành khái niệm đúng về Oxide: "Oxide là hợp chất của ... với một nguyên tố khác."

A. Oxygen
B. Hydrogen
C. Carbon
D. Nitrogen
Câu 21: Khi “bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh để giữ thực phẩm tươi lâu hơn” là đã tác động vào yếu tố gì để làm chậm tốc độ phản ứng?

A. Nồng độ.
B. Nhiệt độ.
C. Nguyên liệu.
D. Hóa chất.
Câu 22: Chọn khẳng định đúng khi nói về định luật bảo toàn năng lượng trong các khẳng định dưới đây?

A. Tổng khối lượng sản phẩm lớn hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.

B. Tổng khối lượng sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.

C. Tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.

D. Tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn hoặc bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
Câu 23: Hiệu suất phản ứng là:

A. tỉ lệ giữa lượng chất tham gia phản ứng theo thực tế với lượng chất tham gia phản ứng theo lí thuyết.

B. tỉ lệ số mol giữa chất sản phẩm và chất tham gia phản ứng.

C. tích số mol giữa chất sản phẩm và chất tham gia phản ứng.

D. tỉ lệ giữa lượng sản phẩm thu được theo thực tế với lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết.
Câu 24: Ampe kế dùng để làm gì?

A. Đo chiều dòng điện
B. Đo hiệu điện thế

C. Kiểm tra có điện hay không
D. Đo cường độ dòng điện
Câu 25: Dãy chất nào dưới đây chỉ toàn bao gồm muối?

A. MgCl2; Na2SO4; KNO3
B. Na2CO3; H2SO4; Ba(OH)2

C. CaSO4; HCl; MgCO3
D. H2O; Na3PO4; KOH
Câu 26: Loại phân bón hoá học có tác dụng làm cho cành lá khoẻ, hạt chắc, quả hoặc củ to là loại phân nào dưới đây?

A. Phân đạm.
B. Phân lân.
C. Phân kali.
D. Phân vi lượng.
Câu 27: CaO là oxide:

A. Oxide acid
B. Oxide base

C. Oxide trung tính
D. Oxide lưỡng tính
Câu 28: Viết phương trình hóa học của kim loại iron tác dụng với dung dịch sunfuric acid loãng biết sản phẩm là iron (II) sulfate và có khí bay lên:

A. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
B. Fe + H2SO4 → Fe2SO4 + H2

C. Fe + H2SO4 → FeSO4 + S2
D. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2----------------------------------------------
PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 29: (1 điểm) Hoà tan hết 0,65 gam Zn trong dung dịch HCl 1 M, phản ứng xảy ra như sau:
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
Tính thể tích khí hydrogen thu được trong ví dụ trên ở 250C, 1 bar.
Câu 30: (1 điểm)
a/ Ở nông thôn, người ta thường dùng vôi bột rắc lên ruộng để khử chua cho đất. Biết bằng thành phần chính của vôi bột là CaO. CaO tác dụng với H2O tạo thành Ca(OH)2 theo phương trình hóa học: 

CaO + H2O 
[image: image1.wmf]®

Ca(OH)2. 

Hãy giải thích tác dụng của vôi bột?
b/ Tại sao khi bị ong hoặc kiến đốt, người ta thường bôi vôi vào vết đốt?

Câu 31: (1 điểm) Một xe container có trọng lượng 26000N. Tính áp suất của xe lên mặt đường, biết diện tích tiếp xúc với mặt đất là 130 dm2. Hãy so sánh áp suất đó với áp suất của một người nặng 45kg có diện tích tiếp xúc 2 bàn chân với mặt đất là 200 cm2
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(Cho biết: H = 1, O = 16, K = 39, Fe = 56, Cl = 35,5, S = 32, Na = 23, P=31, C=12, N=14, Zn= 65)
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm) (Ghi vào bài làm chữ cái đầu của đáp án đúng)

Câu 1: Khối lượng mol chất là:

A. bằng 6.1023

B. là khối lượng ban đầu của chất đó

C. là khối lượng tính bằng gam của NA nguyên tử hoặc phân tử chất đó

D. là khối lượng sau khi tham gia phản ứng hóa học
Câu 2: Khối lượng mol của chất X là bao nhiêu, biết rằng 0,4 mol chất này có khối lượng là 23,4 gam.

A. 58,5 g/mol
B. 86.5g/mol
C. 55,8 g/mol
D. 68,5 g/mol
Câu 3: Một viên chloramin B (C6H5ClNNaO2S) 0,25 gam dùng để khử khuẩn 25 lít nước. Tính nồng độ mol của chloramin B có trong 25 lít nước.

A. 8,86.10-5M
B. 8,68.10-5M
C. 4,68.10-5M
D. 4,86.10-5M
Câu 4: Phát biểu nào sau đây về khối lượng riêng là đúng?

A. Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.

B. Nói khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 có nghĩa là 1 cm3 sắt có khối lượng 7800 kg.

C. Công thức tính khối lượng riêng là D = m.V.

D. Khối lượng riêng bằng trọng lượng riêng.
Câu 5: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không do áp suất khí quyển gây ra?

A. Con người có thể hít không khí vào phổi.

B. Chúng ta khó rút chân ra khỏi bùn.

C. Một cốc đựng đầy nước được đậy bằng miếng bìa khi lộn ngược cốc thì nước không chảy ra ngoài.

D. Vật rơi từ trên cao xuống.
Câu 6: Dãy chất nào dưới đây chỉ toàn bao gồm muối?

A. MgCl2; Na2SO4; KNO3
B. Na2CO3; H2SO4; Ba(OH)2

C. CaSO4; HCl; MgCO3
D. H2O; Na3PO4; KOH
Câu 7: Phản ứng hóa học là gì?

A. Quá trình kết hợp các đơn chất thành hợp chất.

B. Là quá trình phân hủy chất ban đầu thành nhiều chất.

C. Sự trao đổi của hai hay nhiều chất ban đầu để tạo chất mới.

D. Quá trình biến đổi chất này thành chất khác.
Câu 8: Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại vì:

A. khi hút mạnh làm yếu các thành hộp làm hộp bẹp đi.

B. áp suất bên trong hộp giảm, áp suất khí quyển ở bên ngoài hộp lớn hơn làm nó bẹp.

C. việc hút mạnh đã làm bẹp hộp.

D. áp suất bên trong hộp tăng lên làm cho hộp bị biến dạng.
Câu 9: CaO là oxide:

A. Oxide acid
B. Oxide base

C. Oxide trung tính
D. Oxide lưỡng tính
Câu 10: Áp lực là:

A. lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

B. lực ép có phương song song với mặt bị ép.

C. lực ép có phương tạo với mặt bị ép một góc bất kì.

D. lực ép có phương trùng với mặt bị ép.
Câu 11: Dung dịch nào dưới đây có pH > 7?

A. NaOH.
B. H2SO4.
C. NaCl.
D. HNO3.
Câu 12: Hòa tan đường vào nước là:

A. phản ứng thu nhiệt.
B. sự biến đổi vật lí.

C. phản ứng hóa học.
D. phản ứng tỏa nhiệt.
Câu 13: Phản ứng thu nhiệt là phản ứng trong đó:

A. các chất phản ứng truyền nhiệt cho môi trường.

B. các chất sản phẩm truyền nhiệt cho môi trường.

C. hỗn hợp phản ứng nhận nhiệt từ môi trường.

D. các chất sản phẩm nhận nhiệt từ các chất phản ứng.
Câu 14: Điền vào chỗ trống: "Base là những ... trong phân tử có nguyên tử kim loại liên kết với nhóm ... . Khi tan trong nước, base tạo ra ion ..."

A. hợp chất, hydrogen, H+
B. hợp chất, hydroxide, OH−

C. đơn chất, hydroxide, H+
D. đơn chất, hydrogen, OH−
Câu 15: Nồng độ mol của dung dịch cho biết:

A. số mol chất tan có trong dung dịch.

B. số gam dung môi có trong 100 gam dung dịch.

C. số mol chất tan có trong một lít dung dịch.

D. số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.
Câu 16: Nhãn ghi tên trên các lọ hóa chất cần có yêu cầu gì?

A. Không cần nhãn ghi tên

B. Rõ chữ và đúng theo từng loại hóa chất

C. Không có yêu cầu gì, chỉ cần dán nhãn là được

D. Ghi tắt hoặc kí hiệu ngắn gọn
Câu 17: Khi cho Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thì xảy ra phản ứng hoá học như sau:
Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2
Sau phản ứng thu được 0,02 mol MgSO4. Tính thể tích khí H2 thu được ở 250C, 1 bar.

A. 0,4598 lít
B. 0,6784 lít
C. 0,3472 lít
D. 0,5498 lít
Câu 18: Điền vào chỗ trống: "Acid là những ... trong phân tử có nguyên tử ... liên kết với gốc acid. Khi tan trong nước, acid tạo ra ion ..."

A. hợp chất, hydroxide, H+
B. đơn chất, hydroxide, OH−

C. đơn chất, hydrogen, OH−
D. hợp chất, hydrogen, H+
Câu 19: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành khái niệm đúng về Oxide: "Oxide là hợp chất của ... với một nguyên tố khác."

A. Oxygen
B. Hydrogen
C. Carbon
D. Nitrogen
Câu 20: Khi “bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh để giữ thực phẩm tươi lâu hơn” là đã tác động vào yếu tố gì để làm chậm tốc độ phản ứng?

A. Nồng độ.
B. Nhiệt độ.
C. Nguyên liệu.
D. Hóa chất.
Câu 21: Hoàn thành phương trình sau: KOH + ...?... → K2SO4 + H2O

A. KOH + H2SO4 → K2SO4 +  H2O
B. KOH  +  SO4  → K2SO4  + H2O

C. 2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O
D. 2KOH + SO4 → K2SO4 +  2H2O
Câu 22: Hiệu suất phản ứng là:

A. tỉ lệ giữa lượng chất tham gia phản ứng theo thực tế với lượng chất tham gia phản ứng theo lí thuyết.

B. tỉ lệ số mol giữa chất sản phẩm và chất tham gia phản ứng.

C. tích số mol giữa chất sản phẩm và chất tham gia phản ứng.

D. tỉ lệ giữa lượng sản phẩm thu được theo thực tế với lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết.
Câu 23: Ampe kế dùng để làm gì?

A. Đo chiều dòng điện
B. Đo hiệu điện thế

C. Kiểm tra có điện hay không
D. Đo cường độ dòng điện
Câu 24: Hai thỏi copper (đồng) có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng vào nước, một thỏi được nhúng vào dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Archimedes lớn hơn? Vì sao?

A. Thỏi copper (đồng)  ở trong dầu chịu lực đẩy Archimedes lớn hơn vì trọng lượng riêng của dầu lớn hơn trọng lượng riêng của nước.

B. Lực đẩy Archimedes tác dụng lên hai thỏi như nhau vì cả hai thỏi cùng chiếm trong chất lỏng một thể tích như nhau.

C. Thỏi copper (đồng)  ở trong nước chịu lực đẩy Archimedes nhỏ hơn vì trọng lượng riêng của nước lớn hơn trọng lượng riêng của dầu.

D. Thỏi copper (đồng)  ở trong nước chịu lực đẩy Archimedes lớn hơn vì trọng lượng riêng của nước lớn hơn trọng lượng riêng của dầu.
Câu 25: Loại phân bón hoá học có tác dụng làm cho cành lá khoẻ, hạt chắc, quả hoặc củ to là loại phân nào dưới đây?

A. Phân đạm.
B. Phân lân.
C. Phân kali.
D. Phân vi lượng.
Câu 26: Viết phương trình hóa học của kim loại iron tác dụng với dung dịch sunfuric acid loãng biết sản phẩm là iron (II) sulfate và có khí bay lên:

A. Fe + H2SO4 → FeSO4 + S2
B. Fe + H2SO4 → Fe2SO4 + H2

C. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
D. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2S
Câu 27: Trong số những chất có công thức hoá học dưới đây, chất nào có khả năng làm cho quì tím đổi màu đỏ?

A. Ca(OH)2
B. NaOH
C. NaCl
D. HNO3
Câu 28: Chọn khẳng định đúng khi nói về định luật bảo toàn năng lượng trong các khẳng định dưới đây?

A. Tổng khối lượng sản phẩm lớn hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.

B. Tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.

C. Tổng khối lượng sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.

D. Tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn hoặc bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.

PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 29: (1 điểm) Hoà tan hết 0,65 gam Zn trong dung dịch HCl 1 M, phản ứng xảy ra như sau:
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
Tính thể tích khí hydrogen thu được trong ví dụ trên ở 250C, 1 bar.
Câu 30: (1 điểm)
a/ Ở nông thôn, người ta thường dùng vôi bột rắc lên ruộng để khử chua cho đất. Biết bằng thành phần chính của vôi bột là CaO. CaO tác dụng với H2O tạo thành Ca(OH)2 theo phương trình hóa học: 

CaO + H2O 
[image: image2.wmf]®

Ca(OH)2. 

Hãy giải thích tác dụng của vôi bột?
b/ Tại sao khi bị ong hoặc kiến đốt, người ta thường bôi vôi vào vết đốt?

Câu 31: (1 điểm) Một xe container có trọng lượng 26000N. Tính áp suất của xe lên mặt đường, biết diện tích tiếp xúc với mặt đất là 130 dm2. Hãy so sánh áp suất đó với áp suất của một người nặng 45kg có diện tích tiếp xúc 2 bàn chân với mặt đất là 200 cm2
----------- HẾT ----------
	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN KHTN 8
NĂM HỌC 2023 – 2024

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: 26/12/2023


(Cho biết: H = 1, O = 16, K = 39, Fe = 56, Cl = 35,5, S = 32, Na = 23, P=31, C=12, N=14, Zn= 65)
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm) (Ghi vào bài làm chữ cái đầu của đáp án đúng)

Câu 1: Một viên chloramin B (C6H5ClNNaO2S) 0,25 gam dùng để khử khuẩn 25 lít nước. Tính nồng độ mol của chloramin B có trong 25 lít nước.

A. 8,86.10-5M
B. 4,86.10-5M
C. 8,68.10-5M
D. 4,68.10-5M
Câu 2: Dãy chất nào dưới đây chỉ toàn bao gồm muối?

A. MgCl2; Na2SO4; KNO3
B. Na2CO3; H2SO4; Ba(OH)2

C. CaSO4; HCl; MgCO3
D. H2O; Na3PO4; KOH
Câu 3: Phát biểu nào sau đây về khối lượng riêng là đúng?

A. Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.

B. Nói khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 có nghĩa là 1 cm3 sắt có khối lượng 7800 kg.

C. Công thức tính khối lượng riêng là D = m.V.

D. Khối lượng riêng bằng trọng lượng riêng.
Câu 4: Trong số những chất có công thức hoá học dưới đây, chất nào có khả năng làm cho quì tím đổi màu đỏ?

A. Ca(OH)2
B. NaOH
C. NaCl
D. HNO3
Câu 5: Áp lực là:

A. lực ép có phương tạo với mặt bị ép một góc bất kì.

B. lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

C. lực ép có phương trùng với mặt bị ép.

D. lực ép có phương song song với mặt bị ép.
Câu 6: Khối lượng mol chất là:

A. là khối lượng ban đầu của chất đó

B. là khối lượng sau khi tham gia phản ứng hóa học

C. là khối lượng tính bằng gam của NA nguyên tử hoặc phân tử chất đó

D. bằng 6.1023
Câu 7: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành khái niệm đúng về Oxide: "Oxide là hợp chất của ... với một nguyên tố khác."

A. Oxygen
B. Nitrogen
C. Hydrogen
D. Carbon
Câu 8: Ampe kế dùng để làm gì?

A. Đo chiều dòng điện
B. Đo hiệu điện thế

C. Kiểm tra có điện hay không
D. Đo cường độ dòng điện
Câu 9: Khối lượng mol của chất X là bao nhiêu, biết rằng 0,4 mol chất này có khối lượng là 23,4 gam.

A. 58,5 g/mol
B. 68,5 g/mol
C. 55,8 g/mol
D. 86.5g/mol
Câu 10: Loại phân bón hoá học có tác dụng làm cho cành lá khoẻ, hạt chắc, quả hoặc củ to là loại phân nào dưới đây?

A. Phân đạm.
B. Phân lân.
C. Phân kali.
D. Phân vi lượng.
Câu 11: Dung dịch nào dưới đây có pH > 7?

A. HNO3.
B. NaCl.
C. NaOH.
D. H2SO4.
Câu 12: Phản ứng thu nhiệt là phản ứng trong đó:

A. các chất phản ứng truyền nhiệt cho môi trường.

B. hỗn hợp phản ứng nhận nhiệt từ môi trường.

C. các chất sản phẩm truyền nhiệt cho môi trường.

D. các chất sản phẩm nhận nhiệt từ các chất phản ứng.
Câu 13: Điền vào chỗ trống: "Base là những ... trong phân tử có nguyên tử kim loại liên kết với nhóm ... . Khi tan trong nước, base tạo ra ion ..."

A. hợp chất, hydrogen, H+
B. hợp chất, hydroxide, OH−

C. đơn chất, hydroxide, H+
D. đơn chất, hydrogen, OH−
Câu 14: Khi cho Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thì xảy ra phản ứng hoá học như sau:
Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2
Sau phản ứng thu được 0,02 mol MgSO4. Tính thể tích khí H2 thu được ở 250C, 1 bar.

A. 0,3472 lít
B. 0,4598 lít
C. 0,5498 lít
D. 0,6784 lít
Câu 15: Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại vì:

A. áp suất bên trong hộp giảm, áp suất khí quyển ở bên ngoài hộp lớn hơn làm nó bẹp.

B. khi hút mạnh làm yếu các thành hộp làm hộp bẹp đi.

C. việc hút mạnh đã làm bẹp hộp.

D. áp suất bên trong hộp tăng lên làm cho hộp bị biến dạng.
Câu 16: Nồng độ mol của dung dịch cho biết:

A. số mol chất tan có trong dung dịch.

B. số gam dung môi có trong 100 gam dung dịch.

C. số mol chất tan có trong một lít dung dịch.

D. số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.
Câu 17: Điền vào chỗ trống: "Acid là những ... trong phân tử có nguyên tử ... liên kết với gốc acid. Khi tan trong nước, acid tạo ra ion ..."

A. hợp chất, hydroxide, H+
B. hợp chất, hydrogen, H+

C. đơn chất, hydrogen, OH−
D. đơn chất, hydroxide, OH−
Câu 18: Hiệu suất phản ứng là:

A. tỉ lệ giữa lượng chất tham gia phản ứng theo thực tế với lượng chất tham gia phản ứng theo lí thuyết.

B. tỉ lệ số mol giữa chất sản phẩm và chất tham gia phản ứng.

C. tích số mol giữa chất sản phẩm và chất tham gia phản ứng.

D. tỉ lệ giữa lượng sản phẩm thu được theo thực tế với lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết.
Câu 19: Hai thỏi copper (đồng) có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng vào nước, một thỏi được nhúng vào dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Archimedes lớn hơn? Vì sao?

A. Thỏi copper (đồng)  ở trong nước chịu lực đẩy Archimedes nhỏ hơn vì trọng lượng riêng của nước lớn hơn trọng lượng riêng của dầu.

B. Thỏi copper (đồng)  ở trong nước chịu lực đẩy Archimedes lớn hơn vì trọng lượng riêng của nước lớn hơn trọng lượng riêng của dầu.

C. Thỏi copper (đồng)  ở trong dầu chịu lực đẩy Archimedes lớn hơn vì trọng lượng riêng của dầu lớn hơn trọng lượng riêng của nước.

D. Lực đẩy Archimedes tác dụng lên hai thỏi như nhau vì cả hai thỏi cùng chiếm trong chất lỏng một thể tích như nhau.
Câu 20: Hoàn thành phương trình sau: KOH + ...?... → K2SO4 + H2O

A. KOH + H2SO4 → K2SO4 +  H2O
B. KOH  +  SO4  → K2SO4  + H2O

C. 2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O
D. 2KOH + SO4 → K2SO4 +  2H2O
Câu 21: Hòa tan đường vào nước là:

A. phản ứng thu nhiệt.
B. phản ứng hóa học.

C. phản ứng tỏa nhiệt.
D. sự biến đổi vật lí.
Câu 22: Phản ứng hóa học là gì?

A. Quá trình kết hợp các đơn chất thành hợp chất.

B. Là quá trình phân hủy chất ban đầu thành nhiều chất.

C. Quá trình biến đổi chất này thành chất khác.

D. Sự trao đổi của hai hay nhiều chất ban đầu để tạo chất mới.
Câu 23: Chọn khẳng định đúng khi nói về định luật bảo toàn năng lượng trong các khẳng định dưới đây?

A. Tổng khối lượng sản phẩm lớn hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.

B. Tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.

C. Tổng khối lượng sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.

D. Tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn hoặc bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
Câu 24: Khi “bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh để giữ thực phẩm tươi lâu hơn” là đã tác động vào yếu tố gì để làm chậm tốc độ phản ứng?

A. Hóa chất.
B. Nồng độ.
C. Nguyên liệu.
D. Nhiệt độ.
Câu 25: Viết phương trình hóa học của kim loại iron tác dụng với dung dịch sunfuric acid loãng biết sản phẩm là iron (II) sulfate và có khí bay lên:

A. Fe + H2SO4 → FeSO4 + S2
B. Fe + H2SO4 → Fe2SO4 + H2

C. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
D. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2S
Câu 26: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không do áp suất khí quyển gây ra?

A. Một cốc đựng đầy nước được đậy bằng miếng bìa khi lộn ngược cốc thì nước không chảy ra ngoài.

B. Con người có thể hít không khí vào phổi.

C. Chúng ta khó rút chân ra khỏi bùn.

D. Vật rơi từ trên cao xuống.
Câu 27: CaO là oxide:

A. Oxide base
B. Oxide lưỡng tính

C. Oxide acid
D. Oxide trung tính
Câu 28: Nhãn ghi tên trên các lọ hóa chất cần có yêu cầu gì?

A. Rõ chữ và đúng theo từng loại hóa chất

B. Không có yêu cầu gì, chỉ cần dán nhãn là được

C. Không cần nhãn ghi tên

D. Ghi tắt hoặc kí hiệu ngắn gọn

PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 29: (1 điểm) Hoà tan hết 0,65 gam Zn trong dung dịch HCl 1 M, phản ứng xảy ra như sau:
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
Tính thể tích khí hydrogen thu được trong ví dụ trên ở 250C, 1 bar.
Câu 30: (1 điểm)
a/ Ở nông thôn, người ta thường dùng vôi bột rắc lên ruộng để khử chua cho đất. Biết bằng thành phần chính của vôi bột là CaO. CaO tác dụng với H2O tạo thành Ca(OH)2 theo phương trình hóa học: 

CaO + H2O 
[image: image3.wmf]®

Ca(OH)2. 

Hãy giải thích tác dụng của vôi bột?
b/ Tại sao khi bị ong hoặc kiến đốt, người ta thường bôi vôi vào vết đốt?

Câu 31: (1 điểm) Một xe container có trọng lượng 26000N. Tính áp suất của xe lên mặt đường, biết diện tích tiếp xúc với mặt đất là 130 dm2. Hãy so sánh áp suất đó với áp suất của một người nặng 45kg có diện tích tiếp xúc 2 bàn chân với mặt đất là 200 cm2
----------- HẾT ----------
	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN KHTN 8
NĂM HỌC 2023 – 2024

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: 26/12/2023


(Cho biết: H = 1, O = 16, K = 39, Fe = 56, Cl = 35,5, S = 32, Na = 23, P=31, C=12, N=14, Zn= 65)
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm) (Ghi vào bài làm chữ cái đầu của đáp án đúng)

Câu 1: Nồng độ mol của dung dịch cho biết:

A. số mol chất tan có trong dung dịch.

B. số gam dung môi có trong 100 gam dung dịch.

C. số mol chất tan có trong một lít dung dịch.

D. số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.
Câu 2: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành khái niệm đúng về Oxide: "Oxide là hợp chất của ... với một nguyên tố khác."

A. Oxygen
B. Nitrogen
C. Hydrogen
D. Carbon
Câu 3: Phát biểu nào sau đây về khối lượng riêng là đúng?

A. Khối lượng riêng bằng trọng lượng riêng.

B. Nói khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 có nghĩa là 1 cm3 sắt có khối lượng 7800 kg.

C. Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.

D. Công thức tính khối lượng riêng là D = m.V.
Câu 4: Khối lượng mol của chất X là bao nhiêu, biết rằng 0,4 mol chất này có khối lượng là 23,4 gam.

A. 58,5 g/mol
B. 68,5 g/mol
C. 55,8 g/mol
D. 86.5g/mol
Câu 5: Trong số những chất có công thức hoá học dưới đây, chất nào có khả năng làm cho quì tím đổi màu đỏ?

A. HNO3
B. NaOH
C. Ca(OH)2
D. NaCl
Câu 6: CaO là oxide:

A. Oxide acid
B. Oxide base

C. Oxide trung tính
D. Oxide lưỡng tính
Câu 7: Khối lượng mol chất là:

A. bằng 6.1023

B. là khối lượng tính bằng gam của NA nguyên tử hoặc phân tử chất đó

C. là khối lượng sau khi tham gia phản ứng hóa học

D. là khối lượng ban đầu của chất đó
Câu 8: Hiệu suất phản ứng là:

A. tỉ lệ giữa lượng chất tham gia phản ứng theo thực tế với lượng chất tham gia phản ứng theo lí thuyết.

B. tỉ lệ số mol giữa chất sản phẩm và chất tham gia phản ứng.

C. tích số mol giữa chất sản phẩm và chất tham gia phản ứng.

D. tỉ lệ giữa lượng sản phẩm thu được theo thực tế với lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết.
Câu 9: Dung dịch nào dưới đây có pH > 7?

A. HNO3.
B. NaOH.
C. NaCl.
D. H2SO4.
Câu 10: Chọn khẳng định đúng khi nói về định luật bảo toàn năng lượng trong các khẳng định dưới đây?

A. Tổng khối lượng sản phẩm lớn hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.

B. Tổng khối lượng sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.

C. Tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.

D. Tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn hoặc bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
Câu 11: Phản ứng thu nhiệt là phản ứng trong đó:

A. các chất phản ứng truyền nhiệt cho môi trường.

B. các chất sản phẩm nhận nhiệt từ các chất phản ứng.

C. các chất sản phẩm truyền nhiệt cho môi trường.


D. hỗn hợp phản ứng nhận nhiệt từ môi trường.
Câu 12: Phản ứng hóa học là gì?

A. Quá trình biến đổi chất này thành chất khác.

B. Là quá trình phân hủy chất ban đầu thành nhiều chất.

C. Quá trình kết hợp các đơn chất thành hợp chất.

D. Sự trao đổi của hai hay nhiều chất ban đầu để tạo chất mới.
Câu 13: Điền vào chỗ trống: "Acid là những ... trong phân tử có nguyên tử ... liên kết với gốc acid. Khi tan trong nước, acid tạo ra ion ..."

A. đơn chất, hydrogen, OH−
B. đơn chất, hydroxide, OH−

C. hợp chất, hydrogen, H+
D. hợp chất, hydroxide, H+
Câu 14: Khi “bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh để giữ thực phẩm tươi lâu hơn” là đã tác động vào yếu tố gì để làm chậm tốc độ phản ứng?

A. Hóa chất.
B. Nồng độ.
C. Nguyên liệu.
D. Nhiệt độ.
Câu 15: Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại vì:

A. áp suất bên trong hộp giảm, áp suất khí quyển ở bên ngoài hộp lớn hơn làm nó bẹp.

B. việc hút mạnh đã làm bẹp hộp.

C. khi hút mạnh làm yếu các thành hộp làm hộp bẹp đi.

D. áp suất bên trong hộp tăng lên làm cho hộp bị biến dạng.
Câu 16: Áp lực là:

A. lực ép có phương trùng với mặt bị ép.

B. lực ép có phương song song với mặt bị ép.

C. lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

D. lực ép có phương tạo với mặt bị ép một góc bất kì.
Câu 17: Một viên chloramin B (C6H5ClNNaO2S) 0,25 gam dùng để khử khuẩn 25 lít nước. Tính nồng độ mol của chloramin B có trong 25 lít nước.

A. 4,86.10-5M
B. 8,68.10-5M
C. 8,86.10-5M
D. 4,68.10-5M
Câu 18: Nhãn ghi tên trên các lọ hóa chất cần có yêu cầu gì?

A. Không có yêu cầu gì, chỉ cần dán nhãn là được

B. Không cần nhãn ghi tên

C. Rõ chữ và đúng theo từng loại hóa chất

D. Ghi tắt hoặc kí hiệu ngắn gọn
Câu 19: Hoàn thành phương trình sau: KOH + ...?... → K2SO4 + H2O

A. KOH + H2SO4 → K2SO4 +  H2O
B. KOH  +  SO4  → K2SO4  + H2O

C. 2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O
D. 2KOH + SO4 → K2SO4 +  2H2O
Câu 20: Hòa tan đường vào nước là:

A. phản ứng thu nhiệt.
B. phản ứng hóa học.

C. phản ứng tỏa nhiệt.
D. sự biến đổi vật lí.
Câu 21: Viết phương trình hóa học của kim loại iron tác dụng với dung dịch sunfuric acid loãng biết sản phẩm là iron (II) sulfate và có khí bay lên:

A. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2S
B. Fe + H2SO4 → FeSO4 + S2

C. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
D. Fe + H2SO4 → Fe2SO4 + H2
Câu 22: Điền vào chỗ trống: "Base là những ... trong phân tử có nguyên tử kim loại liên kết với nhóm ... . Khi tan trong nước, base tạo ra ion ..."

A. hợp chất, hydrogen, H+
B. hợp chất, hydroxide, OH−

C. đơn chất, hydrogen, OH−
D. đơn chất, hydroxide, H+
Câu 23: Ampe kế dùng để làm gì?

A. Kiểm tra có điện hay không
B. Đo hiệu điện thế

C. Đo chiều dòng điện
D. Đo cường độ dòng điện
Câu 24: Dãy chất nào dưới đây chỉ toàn bao gồm muối?

A. Na2CO3; H2SO4; Ba(OH)2
B. MgCl2; Na2SO4; KNO3

C. H2O; Na3PO4; KOH
D. CaSO4; HCl; MgCO3
Câu 25: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không do áp suất khí quyển gây ra?

A. Một cốc đựng đầy nước được đậy bằng miếng bìa khi lộn ngược cốc thì nước không chảy ra ngoài.

B. Con người có thể hít không khí vào phổi.

C. Chúng ta khó rút chân ra khỏi bùn.

D. Vật rơi từ trên cao xuống.
Câu 26: Loại phân bón hoá học có tác dụng làm cho cành lá khoẻ, hạt chắc, quả hoặc củ to là loại phân nào dưới đây?

A. Phân lân.
B. Phân đạm.
C. Phân kali.
D. Phân vi lượng.
Câu 27: Hai thỏi copper (đồng) có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng vào nước, một thỏi được nhúng vào dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Archimedes lớn hơn? Vì sao?

A. Thỏi copper (đồng)  ở trong nước chịu lực đẩy Archimedes nhỏ hơn vì trọng lượng riêng của nước lớn hơn trọng lượng riêng của dầu.

B. Thỏi copper (đồng)  ở trong nước chịu lực đẩy Archimedes lớn hơn vì trọng lượng riêng của nước lớn hơn trọng lượng riêng của dầu.

C. Thỏi copper (đồng)  ở trong dầu chịu lực đẩy Archimedes lớn hơn vì trọng lượng riêng của dầu lớn hơn trọng lượng riêng của nước.

D. Lực đẩy Archimedes tác dụng lên hai thỏi như nhau vì cả hai thỏi cùng chiếm trong chất lỏng một thể tích như nhau.
Câu 28: Khi cho Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thì xảy ra phản ứng hoá học như sau:
Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2
Sau phản ứng thu được 0,02 mol MgSO4. Tính thể tích khí H2 thu được ở 250C, 1 bar.

A. 0,4598 lít
B. 0,5498 lít
C. 0,6784 lít
D. 0,3472 lít

PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 29: (1 điểm) Hoà tan hết 0,65 gam Zn trong dung dịch HCl 1 M, phản ứng xảy ra như sau:
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
Tính thể tích khí hydrogen thu được trong ví dụ trên ở 250C, 1 bar.
Câu 30: (1 điểm)
a/ Ở nông thôn, người ta thường dùng vôi bột rắc lên ruộng để khử chua cho đất. Biết bằng thành phần chính của vôi bột là CaO. CaO tác dụng với H2O tạo thành Ca(OH)2 theo phương trình hóa học: 

CaO + H2O 
[image: image4.wmf]®

Ca(OH)2. 

Hãy giải thích tác dụng của vôi bột?
b/ Tại sao khi bị ong hoặc kiến đốt, người ta thường bôi vôi vào vết đốt?

Câu 31: (1 điểm) Một xe container có trọng lượng 26000N. Tính áp suất của xe lên mặt đường, biết diện tích tiếp xúc với mặt đất là 130 dm2. Hãy so sánh áp suất đó với áp suất của một người nặng 45kg có diện tích tiếp xúc 2 bàn chân với mặt đất là 200 cm2
----------- HẾT ----------
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